 (
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH
Môn học: 
MAY TRANG PHỤC 1 (TH)
Lớp : 18
T4 
- CNM1   N2          Khoá : 2018 
Họ và tên giảng viên : 
Trương Việt Khánh Trang
Năm học: 201
9 
-
 
20
20
Quyển số:
.......
)[image: ]















































	
Giáo án số: 1
	
Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần đáy giữa lưng thun.
Thực hiện  từ ngày 14/05/2020	



Tên bài: May May quần đáy giữa lưng thun
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may May quần đáy giữa lưng thun, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May quần đáy giữa lưng thun theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Đường ráp sườn quần, vòng đáy phải thẳng không bị nhăn, cầm, bai.
· Lai to bản đều nhau, êm, phẳng.
· [bookmark: _GoBack]Thun lưng không bị vặn, vừa vòng eo
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút

II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
7.1 Điều kiện cho trước
7.2 Phương pháp tiến hành
7.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 5 năm 2020
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 























	

Giáo án số: 2
	

Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần đáy giữa lưng thun.
Thực hiện  từ ngày 14/05/2020	



Tên bài: May áo thun nữ không bâu tay thường
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo thun nữ không bâu tay thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo thun nữ không bâu tay thường theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút

II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
7.4 Điều kiện cho trước
7.5 Phương pháp tiến hành
7.6 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 5 năm 2020
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 





	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo nữ bâu lá sen có tay phồng
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	



Tên bài: May áo sơ mi nữ có decouple
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo sơ mi nữ có decouple, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo sơ mi nữ có decouple theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút

II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
9.1 Điều kiện cho trước
9.2 Phương pháp tiến hành
9.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 


























	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước: May áo sơ mi nữ có decouple
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	



Tên bài: May áo blouse
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo blouse, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo blouse theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
10.1 Điều kiện cho trước
10.2 Phương pháp tiến hành
10.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

458p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                   Trương Việt Khánh Trang 

























	
	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo blouse
Thực hiện  từ ngày   /   /2020	



Tên bài: May váy căn bản
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may váy căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May váy căn bản theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
11.1 Điều kiện cho trước
11.2 Phương pháp tiến hành
11.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 


























	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May váy thời trang 
Thực hiện  từ ngày    /   /2020	


Tên bài: May áo đầm bé gái thân liền không bâu
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
12.1 Điều kiện cho trước
12.2 Phương pháp tiến hành
12.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang  
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                    Trương Việt Khánh Trang 























	


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm bé gái thân liền không bâu 
Thực hiện  từ ngày   /   /2020


Tên bài: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
12.4 Điều kiện cho trước
12.5 Phương pháp tiến hành
12.6 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2019
Giảng viên




                  Trương Việt Khánh Trang 

























	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng 
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	


Tên bài: May áo đầm bé gái thân rời có bâu,
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo đầm căn bản, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo đầm căn bản theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
13.1 Điều kiện cho trước
13.2 Phương pháp tiến hành
13.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2020
Giảng viên




                Trương Việt Khánh Trang 


























	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm căn bản
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	



Tên bài: May áo đầm căn bản
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo đầm tám mảnh, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo đầm tám mảnh theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
14.1 Điều kiện cho trước
14.2 Phương pháp tiến hành
14.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                    Trương Việt Khánh Trang 

























	
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May áo đầm tám mảnh
Thực hiện  từ ngày   /  /20  	



Tên bài: May áo đầm tám mảnh
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may áo đầm tám mảnh, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May áo đầm tám mảnh theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
14.4 Điều kiện cho trước
14.5 Phương pháp tiến hành
14.6 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020  
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 
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	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 06 tiết
Bài học trước: May áo đầm thời trang
Thực hiện  từ ngày   /  /2020 	



Tên bài:  May áo đầm thời trang 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
15.1 Điều kiện cho trước
15.2 Phương pháp tiến hành
15.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                Trương Việt Khánh Trang 


























	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	


Tên bài: quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may quần jean nữ, túi hàm ếch, có decouple, túi đắp thân sau, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decouple, túi đắp thân sau quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
16.1 Điều kiện cho trước
16.2 Phương pháp tiến hành
16.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020  
Giảng viên




                 Trương Việt Khánh Trang 


























	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 12 tiết
Bài học trước: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decouple, túi đắp thân sau 
Thực hiện  từ ngày   /  /2020	


Tên bài: May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decouple, túi đắp thân sau 
May quần âu nữ xếp pli túi xéo
 Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may quần âu nữ xếp pli túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May quần âu nữ xếp pli túi xéo theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
17.1 Điều kiện cho trước
17.2 Phương pháp tiến hành
17.3 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

458p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020




                  Trương Việt Khánh Trang 

























	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: May quần âu nữ xếp pli túi xéo
decouple, túi đắp thân sau 
Thực hiện  từ ngày   /   /2020	


Tên bài: May quần âu nữ xếp pli túi xéo

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
Kiến thức:
· Phát biểu được quy trình may quần âu nữ xếp pli túi xéo, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Kỹ năng: 
· May quần âu nữ xếp pli túi xéo theo quy trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Vận dụng kiến thức, có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
Thái độ:
· Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong quá trình may sản phẩm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Giáo án, bảng, phấn, vật mẫu, máy may, bàn ủi, kéo lớn, kéo nhỏ.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Thuyết trình, làm mẫu.
· Hướng dẫn theo nhóm, quan sát và theo dõi từng cá nhân.
I Ổn định lớp học:                                  		Thời gian: 2 phút 
Điểm danh
Số sinh viên có mặt:………
Số sinh viên vắng mặt…….
Kiểm tra bài cũ 				Thời gian: 3 phút
II Thực hiện bài học: 265 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	
Dẫn dắt vào bài mới
Đặt câu hỏi
	
Lắng nghe
Trả lời câu hỏi
	
2p

	2
	Hướng dẫn ban đầu
17.4 Điều kiện cho trước
17.5 Phương pháp tiến hành
17.6 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
	
Đặt câu hỏi
Thuyết trình
Làm mẫu

	
Lắng nghe, ghi chép
Trả lời câu hỏi
Quan sát

	
43p

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· -Theo dõi uốn nắn các thao tác cho sinh viên
· -Quan tâm tới các sinh viên yếu.
-Phát hiện sai xót, hướng dẫn khắc phục
	

-Quan sát, uốn nắn, sửa chữa thao tác cho sinh viên.
	

-Mỗi sinh viên thực hành may sản phẩm trên 1 máy may 1 kim.
	

188p

	4
	Huớng dẫn kết thúc
-Nhận xét buổi thực tập về thao tác, sản phẩm của học sinh
-Những công việc cần chuẩn bị cho buổi học hôm sau
	
Nhận xét, giải thích
	
-Lắng nghe để rút   kinh nghiệm
-Ghi chép
	
30p

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	2p



III Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




Trương Việt Khánh Trang
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
Giảng viên




                  Trương Việt Khánh Trang 
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